
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Hà Nội, ngày         tháng      năm 2026  

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể 

thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND 
thành phố Hà Nội ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 
744/TTr-SYT ngày 23/01/2026 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà 
Nội tại Tờ trình số 103/TTr-BTĐ ngày 11/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 126 tập thể thuộc 

Sở Y tế thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực 
hiện nhiệm vụ công tác năm 2025.

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Mức thưởng cho các tập thể theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ 
Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Y tế thành phố 
Hà Nội để thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Thi 
đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; Giám đốc: Sở Tài chính thành phố Hà Nội, 
Kho bạc Nhà nước Khu vực I, Sở Y tế thành phố Hà Nội và các tập thể có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TT UBND TP Dương Đức Tuấn;
- VPUBTP: CVP, PCVP B.V.Thắng, P.NC;
-  Lưu: VT, BTĐ.

CHỦ TỊCH

Vũ Đại Thắng



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /       /2026 

của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế thành phố Hà Nội;

2. Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;

3. Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;

4. Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;

5. Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;

6. Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;

7. Khoa Chấn thương chỉnh hình chi dưới và chỉnh hình Nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;

8. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn;

9. Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Thanh Nhàn;

10. Khoa Hồi sức tich cực, Bệnh viện Thanh Nhàn;

11. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn;

12. Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn;

13. Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

14. Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

15. Khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

16. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

17. Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

18. Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

19. Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

20. Khoa Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

21. Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Đức Giang;

22. Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

23. Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

24. Khoa Hô hấp và bệnh phổi, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

25. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;



26. Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

27. Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

28. Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

29. Khoa Hóa sinh, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

30. Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

31. Khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

32. Khoa Y học dân tộc, Bệnh viện đa khoa Đống Đa;

33. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Đống Đa;

34. Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Đống Đa;

35. Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa Đống Đa;

36. Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba;

37. Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba;

38. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nam Thăng Long;

39. Khoa Nhi, Bệnh viện Nam Thăng Long

40. Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nam Thăng Long;

41. Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai;

42. Phòng vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Đông Anh;

43. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Đông Anh;

44. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đông Anh;

45. Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Đông Anh;

46. Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa Đông Anh;

47. Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa Vân Đình;

48. Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Vân Đình;

49. Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa Vân Đình;

50. Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây;

51. Khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây;

52. Khoa Giải phẫu bệnh - Nội soi, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây;



53. Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây;

54. Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn;

55. Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm;

56. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm;

57. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm;

58. Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm;

59. Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa Ba Vì;

60. Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Ba Vì;

61. Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện đa khoa Ba Vì;

62. Khoa Y, dược cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Ba Vì;

63. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Ba Vì;

64. Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ;

65. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất;

66. Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai;

67. Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai;

68. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai;

69. Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai;

70. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng;

71. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng;

72. Khoa Đông Y-Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng;

73. Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức;

74. Khoa Tim mạch - Lão học, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức;

75. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ;

76. Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ;

77. Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ;

78. Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức;

79. Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức;



80. Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên;

81. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên;

82. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên;

83. Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Mê Linh;

84. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Mê Linh;

85. Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Mê Linh;

86. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

87. Khoa Khám Phụ tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

88. Khoa Khám chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

89. Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

90. Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

91. Khoa Đẻ thường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

92. Khoa Sản thường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

93. Khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

94. Khoa Phụ nội tiết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

95. Khoa Điều trị Phụ tự nguyện D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;

96. Khoa Điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nữ, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội;

97. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

98. Khoa Nội Tổng hợp theo yêu cầu, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

99. Khoa Nội Vú, phụ khoa, đầu cổ theo yêu cầu, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

100.Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

101.Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

102.Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

103.Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

104.Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

105.Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Mắt Hà Nội;

106.Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tim Hà Nội;



107.Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội;

108.Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Tim Hà Nội;

109.Khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Tim Hà Nội;

110.Khoa Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội;

111.Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội;

112.Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Da liễu Hà Nội;

113.Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Da liễu Hà Nội;

114.Khoa Châm cứu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông;

115.Khoa Dược, Bệnh viện Thận Hà Nội;

116.Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Thận Hà Nội;

117.Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Hà Nội;

118.Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Hà Nội;

119.Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Hà Nội;

120.Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

121.Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội;

122.Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội;
123. Phòng Công tác xã hội và Phát triển Cộng đồng, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi 

chức năng người tâm thần số 1;

124. Phòng Y tế - Phục hồi chức năng, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người 

tâm thần số 1;

125. Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội; 

126. Phòng Tư vấn và Trợ giúp, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em./.
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